
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị có mặt tại thời điểm báo cáo: 25 người

Tổng số hợp đồng lao động theo NĐ 111 ở cơ quan, đơn vị có mặt tại thời điểm báo cáo: 01 người.

1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên ở cơ quan, đơn vị trong năm: 01 người;

2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị trong năm: 02 người;

3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn ở cơ quan, đơn vị trong năm: 00 người.

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I

*  

Không có

* Sở Y tế quản lý 

Không có

* Đơn vị quản lý

1 Phạm Thị Tố Hoa 13/12/1987 Dược sĩ đại học Nhân viên

Phòng Tổ chức - 

Hành chính quản 

trị - Kế hoạch - Tài 

vụ

V.08.08.23

Bậc 4 

(B sang 

A0)

3.03 01/01/2022 V.08.08.23 Bậc 5 3.34 01/01/2025

II

*

Không có

* Sở Y tế quản lý 

Không có

* Đơn vị quản lý

Võ Minh Thắng 22/7/1992

Thạc sĩ chuyên 

ngành Kiểm 

nghiệm thuốc và 

độc chất 

Nhân viên

Phòng Kiểm 

nghiệm Dược 

phẩm, Mỹ phẩm V.08.08.22 Bậc 3 3.00 01/10/2022 V.08.08.22 Bậc 4 3.33 01/10/2024

Hồng Thị Lệ Quyên 25/9/1982 Thạc sĩ hóa Nhân viên

Phòng Kiểm 

nghiệm Dược 

phẩm, Mỹ phẩm

V.05.02.07 Bậc 5 3.66

01/01/2023

V.05.02.07 Bậc 6 3.99 01/07/2025

III

*

Không có

* Sở Y tế quản lý 

Không có

Hệ số 

chênh 

lệch bảo 

lưu (nếu 

có)

Ngạch hoặc 

chức danh

Kết quả nâng bậc trong đợt 01 năm 2022

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỪ 02/12/2024 ĐẾN 01/01/2025

Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý

Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý

Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG

MỸ PHẨM, THỰC PHẨM

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được 

nâng bậc

Khoa, phòng công 

tác
Họ và tên Chức vụ

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời gian tính 

nâng bậc lần 

sau

Tiền 

lương tăng 

thêm do 

nâng bậc 

trong năm 

(1.000đ)

MẪU SỐ 1

Hệ số 

lương 

ở bậc 

hiện 

giữ

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo lưu 

(nếu 

có)

Bậc 

lương 

sau 

nâng 

bậc

Ngạch hoặc 

chức danh

Hệ số 

lương 

mới 

được 

nâng 

bậc

TT KIỂM NGHIỆM THUỐC,

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

được đào tạo

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương thường xuyên

Bậc 

trong 

ngạch 

hoặc 

trong 

chức 

danh 

hiện 

giữ

Thời điểm 

được xếp

Ngày, tháng, năm sinh

Trong đó:

Số 

thứ 

tự



* Đơn vị quản lý

Không có

* Lưu ý: 

 - Cột ngày, tháng, năm sinh: ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh

 - Cột trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo: ghi trình độ chuyên môn, nghiệp  vụ cao nhất được đào tạo theo bằng cấp tại thời điểm xét nâng lương.(VD: BS CKI Nội)

 - Cột chức vụ và cột khoa, phòng: ghi rõ chức vụ và tên khoa phòng công tác (không viết tắt)

 - Cột tiền lương tăng thêm do tăng bậc trong năm: tính số tiền lương tăng thêm so với bậc cũ do nâng bậc lương từ thời điểm nâng bậc lương đến hết tháng 12 của năm xét.

NGƯỜI LẬP BẢNG

Tiền Giang, ngày ... tháng     năm 2024

THÔNG QUA SỞ Y TẾ

Trần Thị Tuyết TrinhLê Thị Kim Thanh

GIÁM ĐỐC

 - Cột ngạch hoặc chức danh: ghi mã số ngạch hoặc mã số chức danh nghề nghiệp (VD: V.08.01.03)

Tiền Giang, ngày 13 tháng  12   năm 2024

GIÁM ĐỐC

Tổng cộng: 03 người
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